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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Phần Văn bản
1. Các văn bản
- Chiếu dời đô
- Hịch tướng sĩ
- Nước Đại Việt ta
- Bàn luận về phép học
- Đi bộ ngao du
2. Yêu cầu
- Nắm được những thông tin về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, đặc điểm thể loại, những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.
- Phân tích những chi tiết đặc sắc trong văn bản.
II. Phần Tiếng Việt
1. Nội dung
- Hành động nói
- Hội thoại
- Lựa chọn trật tự từ trong câu
- Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)
2. Yêu cầu
- Nắm được khái niệm hành động nói và một số kiểu hành động nói thường gặp. Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.
- Biết phân biệt vai xã hội trong hội thoại và xác định thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp; hiểu về lượt lời và cách dùng lượt lời.
- Phân tích được tác dụng của một số cách sắp xếp trật tự từ trong câu, vận dụng viết đoạn văn với trật tự từ thích hợp.
- Nhận biết và sửa chữa một số loại lỗi diễn đạt liên quan đến lô-gíc.
III. Phần Tập làm văn
1. Nội dung: Tạo lập đoạn văn nghị luận có nội dung và hình thức hoàn chỉnh.
2. Yêu cầu: 
- Theo phương pháp diễn dịch/quy nạp/tổng – phân – hợp.
- Vận dụng các kiến thức về các kiểu câu phân loại theo mục đích nói, lựa chọn trật tự từ trong tạo lập đoạn văn.
- Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đặt ra trong văn bản hoặc trong đời sống.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài 1: Lập bảng hệ thống tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của các văn bản trên.
Bài 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
“Xưa nay, thủ đô luôn là trung tâm về văn hóa, chính trị của một đất nước. Nhìn vào thủ đô là nhìn vào sự suy thịnh của một dân tộc. Thủ đô có ý nghĩa rất lớn. Việc dời đô, lập đô là một vấn đề trọng đại quyết định phần nào với tới sự phát triển tương lai của đất nước. Muốn chọn vùng đất để định đô, việc đầu tiên là phải tìm một nơi “trung tâm của trời đất”, một nơi có thế “rồng cuộn hổ ngồi”. Nhà vua rất tâm đắc và hào hứng nói tới cái nơi “đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”. Nơi đây không phải là miền Hoa Lư chật hẹp, núi non bao bọc lởm chởm mà là “địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng”. Thật cảm động một vị vua anh minh khai mở một triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt đã rất quan tâm tới nhân dân. Tìm chốn lập đô cũng vì dân, mong cho dân được hạnh phúc: “Dân khỏi chịu cảnh ngập lụt”. Nơi đây dân sẽ được hưởng no ấm thái bình vì “muôn vật cũng rất mực tốt tươi...”. Nhà vua đánh giá kinh đô mới “Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của của đế vương muôn đời”. Chính vì thế nhà vua mới bày tỏ ý muốn: “Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?”. 
(Nguồn Internet)
Câu 1: Đoạn trích trên gợi em nhớ đến văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 8, tập II? 
Câu 2: Giới thiệu một vài nét chính về tác giả và nêu ý nghĩa hoàn cảnh ra đời của văn bản em vừa tìm được.
Câu 3: 
a. Xác định kiểu câu của hai câu sau: “(1) Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. (2) Các khanh nghĩ thế nào?”. 
b. Hãy cho biết mỗi câu văn trên thực hiện hành động nói nào?
Câu 4: Tác giả của văn bản có chứa đoạn trích trên được nhận định là “một vị vua anh minh khai mở một triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt đã rất quan tâm tới nhân dân”. Em hãy viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu) làm sáng tỏ nhận định đó. Trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và một câu cảm thán (gạch chân, chú thích).
Bài 3: Cho đoạn trích sau:
     “Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều nhưng không mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe mà không đuổi được quân thù; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào!”
                                                              (Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào? Do ai viết?
Câu 2: Tác phẩm chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào? Nêu hiểu biết của em về thể loại ấy.
Câu 3: Đoạn trích trên thể hiện tư tưởng tình cảm gì của tác giả?
Câu 4: Câu: “Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn.” xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu nào?
Câu 5: Đọc văn bản chứa đoạn trích trên em thấy tác giả là người như thế nào?
Câu 6: Tinh thần yêu nước là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Theo em, thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp đó?
Bài 4: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Từng nghe:
			Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
			Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
			Như nước Đại Việt ta từ trước,
			Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
			Núi sông bờ cõi đã chia,
			Phong tục Bắc Nam cũng khác.
			Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,
			Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương,
			Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
			Song hào kiệt đời nào cũng có.”
(Trích Bình Ngô đại cáo, Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: Văn bản “Bình Ngô đại cáo” được viết trong hoàn cảnh nào?
Câu 2: Giải nghĩa từ: “nhân nghĩa”.
Câu 3: Qua hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”, em hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi muốn nói đến là gì?
Câu 4: Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã đưa ra những yếu tố nào?
Câu 5: Nêu ý nghĩa của đoạn trích “Nước Đại Việt ta”.
Câu 6: Phân tích sự kế thừa và phát triển về ý thức dân tộc trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” so với bài “Sông núi nước Nam”.
Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:   
       “Biết bao hứng thú khác nhau ta tập hợp được nhờ cách ngao du thú vị ấy, không kể sức khỏe được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ. Tôi thường thấy những kẻ ngồi trong các cỗ xe tốt chạy rất êm nhưng mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh hoặc đau khổ; còn những người đi bộ lại luôn luôn vui vẻ, khoan khoái và hài lòng với tất cả. Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà! Một bữa cơm đạm bạc mà sao có vẻ ngon lành đến thế! Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bàn ăn! Ta ngủ ngon giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn! Khi ta chỉ muốn đến một nơi nào, ta có thể phóng bằng xe ngựa trạm; nhưng khi ta muốn ngao du, thì cần phải đi bộ.”   
(Trích Đi bộ ngao du, Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: Các câu văn sau: “Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà! Một bữa cơm đạm bạc mà sao có vẻ ngon lành đến thế!” được viết theo kiểu câu gì phân theo mục đích nói? Mỗi câu được trình bày theo mục đích nào?
Câu 2: Qua đoạn văn trên, tác giả muốn nhấn mạnh điều gì? Từ đó, ta thấy tác giả là người như thế nào?
Câu 3: Từ nội dung văn bản “Đi bộ ngao du” và những trải nghiệm của bản thân, hãy trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn (khoảng một trang giấy) về ý kiến: “Những chuyến tham quan, du lịch đem đến cho ta nhiều niềm vui. ”
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